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XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH DAÏY BÔI BAN ÑAÀU, PHOØNG CHOÁNG ÑUOÁI NÖÔÙC
CHO HOÏC SINH TIEÅU HOÏC TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH BAÉC NINH

Tóm tắt:
Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu đảm bảo

tính khoa học, tính khả thi, phù hợp cấu trúc 4 phần của chương trình môn học với 11 nội dung
giảng dạy được phân phối cụ thể trong 20 buổi, mỗi buổi 2 tiết (trong đó 20-30 phút trên cạn, 45-
60 phút dưới nước) đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng học bơi và
phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học (HSTH) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Từ khóa: Chương trình dạy bơi ban đầu, học sinh tiểu học, tỉnh Bắc Ninh.

Developing an initial swimming teaching program in order to prevent drown accident
for primary students in Bac Ninh province

Summary:
On the basis of theory and practice, the project developed an initial swimming teaching program

which ensures scientificity and feasibility. And it is consistent with the 4-part structure of the subject
program, 11 specifically distributed teaching contents, 20 sessions, 2 periods each session (of which
20-30 minutes on land, 45-60 minutes in water). The teaching program has brought economic
efficiency and improved the quality of swimming lessons and drowning prevention for primary
students in Bac Ninh province.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Hiện nay, tai nạn đuối nước đang là vấn đề

xã hội bức thiết. Phòng chống đuối nước cho trẻ
em đang được Đảng, Nhà nước và xã hội quan
tâm. Căn cứ vào thực tế nhu cầu xã hội, việc xây
dựng chương trình dạy bơi, phòng chống đuối
nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói
riêng và Việt Nam nói chung, góp phần phổ cập
bơi môn Bơi và nâng cao kiến thức, kỹ năng
phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa
bàn tỉnh và các đối tượng khác trong xã hội, từ
đó giúp giảm thiểu các tai nạn đuối nước hiện
đang là vấn đề rất nóng ở tỉnh Bắc Ninh và ở
Việt Nam. 

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sử

dụng các phương pháp: Phương pháp quan sát
sư phạm, phương pháp chuyên gia, kiểm tra sư
phạm,và phương pháp toán học thống kê.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng

chương trình dạy bơi ban đầu, phòng
chống đuối nước nước cho học sinh tiểu
học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1.1. Cơ sở lý luận
Qua nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến

quan điểm và nguyên tắc giáo dục thể chất,
phương hướng mục tiêu phát triển TDTT trường
học, lý luận và phương pháp TDTT trường học,
năng lực sư phạm và các yếu tố ảnh hưởng đến
năng lực sư phạm của giáo viên GDTC cho thấy
việc xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu,
phòng chống đuối nước nước cho HSTH trên
địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần phải căn cứ vào các
cơ sở lý luận sau:

Dựa trên các quan điểm của Đảng và Nhà
nước đối với công tác GDTC và hoạt động TDTT
trường học nói chung và môn Bơi nói riêng trong
các trường tiểu học, đặc biệt là các văn bản chỉ
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đạo về công tác phòng chống đuối nước trẻ em
của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Căn cứ những vấn đề cơ bản về xây dựng
chương trình. 

Căn cứ vào đặc điểm hoạt động và quá trình
hình thành kỹ năng vận động môn Bơi. 

Căn cứ vào đặc điểm tâm-sinh lý trẻ em 7 -
11 tuổi. 

Căn cứ vào mục tiêu công tác GDTC trong
các cơ sở giáo dục.

Căn cứ vào tính cấp thiết của công tác dạy
bơi, phòng chống đuối nước cho HSTH.

1.2. Cơ sở thực tiễn
Căn cứ vào số lượng và năng lực của giáo viên.
Thực trạng nhận thức của giáo viên, học sinh

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc trang bị kiến
thức và kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước.

Thực trạng chương trình dạy bơi ban đầu,
phòng chống đuối nước cho HSTH trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh.

Thực trạng các yếu tố đảm bảo thực hiện
chương trình dạy bơi ban đầu, phòng chống đuối
nước cho HSTH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

2. Xây dựng chương trình dạy bơi ban
đầu, phòng chống đuối nước cho học sinh
tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

2.1. Mục tiêu chương trình
Mục tiêu chung:
Chương trình dạy bơi ban đầu, phòng chống

đuối nước cho HSTH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng
môn bơi, về an toàn trong môi trường nước để
phòng chống đuối nước. Từ đó, chương trình
góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc,
thể lực, phòng chống bệnh tật... và hình thành
thói quen tập luyện hàng ngày.

Mục tiêu cụ thể:
Về kiến thức:
Nắm vững kiến thức phòng chống đuối nước;
Giúp học sinh hiểu biết về tác dụng, lợi ích

của việc học bơi, nguyên nhân đuối nước, những
nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nguyên tắc an
toàn khi đi bơi, cách phòng ngừa, cách cứu đuối
đúng cách… 

Về kỹ năng:
Dựa trên tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá đã được

Tổng cục TDTT qui định và các cơ quan chuyên
môn đang áp dụng trên toàn quốc, cụ thể như sau:

- Kỹ năng bơi: Bơi được 25m trở lên; Kỹ
năng đứng nước, nổi ngửa được 90 giây trở lên

- Kỹ năng an toàn trong môi trường nước: Kỹ
năng tự cứu thông qua việc kết hợp kỹ năng đứng
nước, nổi ngửa, lặn nước kết hợp với kỹ năng di
chuyển tư thế thân người và học bơi tự cứu.

- Kỹ năng cứu đuối an toàn: Gồm các kỹ
năng an toàn trong môi trường nước và cách cứu
đuối an toàn phù hợp với lứa tuổi và trình độ.

Về thái độ:
Tự giác, chủ động và tích cực trong tập luyện.
Hình thành tình yêu với môn Bơi, thói quen

tập luyện thường xuyên và suốt đời.
2.2. Cấu trúc chương trình
Cấu trúc chương trình dạy bơi ban đầu, phòng

chống đuối nước cho HSTH trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh được trình bày theo các mục cụ thể:

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
1. Vị trí môn học 
2. Mục tiêu môn học 
3. Cấu trúc và phân bổ thời gian 
4. Điều kiện tiên quyết
5. Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá 
PHẦN II: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
PHẦN IV: TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY
2.3. Nội dung và phân phối chương trình
Bước đầu đã xác định được nội dung dạy bơi

ban đầu, phòng chống đuối nước cho HSTH trên
địa bàn tỉnh Bắc Ninh với 11 nội dung giảng dạy
được phân phối cụ thể trong 20 buổi, mỗi buổi
2 tiết. Nội dung chương trình được phân phối
giảng dạy dưới các hình thức: lý thuyết, thực
hành, thể lực và thi/kiểm tra. Đan xen giảng dạy
kiến thức phòng chống đuối nước với dạy động
tác kỹ thuật bơi, thực hành các kỹ năng an toàn
trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an
toàn, tổ chức các trò chơi và các bài tập bổ trợ
để tránh sự nhàm chán, tạo hứng thú, tinh thần
tập luyện tích cực ở trẻ em. Nội dung được trình
bày tại bảng 1.

2.4. Đối tượng học bơi
Trẻ em từ 7 đến 11 tuổi chưa biết bơi, chưa

được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống
đuối nước.

2.5. Tổ chức giảng dạy
Tổ chức các lớp có sĩ số từ 15 - 20 em
Có hai giáo viên đứng lớp
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Bảng 1. Nội dung và phân phối chương trình dạy bơi ban đầu, 

phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung
Phân phối thời gian Tổng

thời
gian

Lý
thuyết

Thực
hành

Thể
lực

Thi/
Kiểm tra

Kiến thức về phòng chống đuối nước *1

40 tiết

Làm quen nước *1 4 *2
Giảng dạy động tác chân bơi ếch *1 6 *2
Giảng dạy động tác tay bơi ếch *1 2 *2
Giảng dạy động tác tay kết hợp thở bơi ếch *1 4 *2
Giảng dạy động tác tay phối hợp với chân bơi ếch *1 2 *2
Giảng dạy phối hợp bơi hoàn chỉnh bơi ếch *1 4 *2
Giảng dạy hoàn thiện củng cố kỹ thuật bơi ếch *1 6 *2
Giảng dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước *1 6 *2
Giảng dạy kỹ năng cứu đuối an toàn *1 4 *2
Kiểm tra kết thúc kiểu bơi 2

Thời gian một khóa dạy bơi cho trẻ em gồm
20 buổi (mỗi buổi 2 tiết)

Xuất phát từ đặc điểm của trẻ em là dễ nhớ,
khả năng bắt chước động tác nhanh nhưng lại
rất nhanh quên, vì vậy, để lớp học hiệu quả,
tránh tình trạng các em quên những động tác, kỹ
năng đã học của buổi trước, mật độ của buổi học
có thể tổ chức liên tục các ngày trong tuần hoặc
ít nhất 03 buổi/tuần. 

Căn cứ đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ em lứa
tuổi 7 - 11 tuổi là sức chịu đựng rét kém do lớp
mỡ da mỏng, do vậy mỗi buổi học chỉ có thể bố
trí 2 tiết học trong thời gian khoảng 60 - 90
phút/buổi (trong đó 20 - 30 phút trên cạn, 45 -
60 phút dưới nước).

Căn cứ qũy thời gian của học sinh, phân phối
chương trình phải phù hợp với thời gian rảnh
ngoài giờ học chính khóa. Đồng thời căn cứ đặc
điểm thời tiết, thời gian tổ chức lớp học được
tiến hành trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9
hàng năm. 

2.6. Phương pháp dạy học của chương trình
Sử dụng các phương pháp cơ bản trong dạy

học vận động, đó là các phương pháp giảng giải,
trực quan, bài tập và trò chơi, thi đấu...Các

phương pháp được dựa trên đặc điểm tâm, sinh
lý để sử dụng hợp lý.

2.7. Các điều kiện đảm bảo thực hiện
chương trình 

a. Đối với học sinh
Học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn

tỉnh Bắc Ninh. Những trẻ em có tiền sử về bệnh
tim, lao phổi, bệnh hô hấp mãn tính, bệnh viêm
thận, động kinh, viêm tai, viêm da cần có sự
kiểm tra và chỉ định của bác sĩ cho từng trường
hợp; Trẻ em đang đau mắt, sốt, cơ thể mệt mỏi
không nên học bơi.

b. Đối với giáo viên
Các giáo viên GDTC của các trường Phổ

thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đã hoàn thành
các nội dung Chương trình tập huấn và được cấp
chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c. Điều kiện bể bơi, sân bãi dụng cụ tập bơi
Các trường phải có bể bơi thiếu niên đúng

qui cách, đầu sâu không quá 1,8m; đầu nông
không dưới 70cm. Xung quanh có thành bể
rộng, hoặc có sân khởi động với đầy đủ các
phương tiện như phao cứu sinh, ván bơi, ghế tập
bơi, phương tiện nghe nhìn, nhà tắm, nhà vệ
sinh, phòng y tế...

Ghi chú:
*1: Không có giáo án dành riêng nhưng dành từ 5-10 phút trong mỗi giáo án để giảng dạy

*2: Không có giáo án dành riêng nhưng dành từ 10-20 phút trong mỗi giáo án để giảng dạy
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3. Thẩm định tính khoa học, tính hiện đại,

tính khả thi của chương trình dạy bơi ban
đầu, phòng chống đuối nước cho HSTH trên
địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới xây dựng

3.1. So sánh chương trình mới xây dựng
và chương trình cũ 

Để có căn cứ đánh giá chương trình mới xây
dựng của đề tài, trước tiên, chúng tôi tiến hành
so sánh sự khác biệt giữa chương trình mới xây
dựng và chương trình cũ thường được sử dụng
tại các trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết
quả được trình bày tại bảng 2.

Bảng 2. So sánh chương trình dạy bơi ban đầu, phòng chống đuối nước 
cho HSTH tỉnh Bắc Ninh mới xây dựng và chương trình cũ thường được sử dụng

Chương trình cũ Chương trình mới xây dựng

Vị trí môn học Không xác định cụ thể Xác định cụ thể 

Mục tiêu môn học
(Mục tiêu chung và

mục tiêu cụ thể)

Chỉ đặt mục tiêu chung là biết 1
kiểu bơi (ếch hoặc trườn sấp);
không có mục tiêu cụ thể về kiến
thức, kỹ năng và thái độ; về an
toàn trong môi trường nước 

Đặt mục tiêu chung và mục tiêu cụ
thể; dạy kiểu bơi ếch và trang bị cho
các em kiến thức và kỹ năng môn bơi,
về an toàn trong môi trường nước và
kỹ năng cứu đuối an toàn

Cấu trúc và phân phối
chương trình

Quy định thời gian học các nội
dung và thi Kế thừa một phần chương trình cũ

Điều kiện tiên quyết Không quy định cụ thể Quy định cụ thể với học sinh, giáo
viên và điều điện tổ chức giảng dạy

Nội dung, hình thức
kiểm tra đánh giá Không quy định cụ thể Cập nhật các nội dung mới, đáp ứng

mục tiêu phòng chống đuối nước

Phân phối chương trình Không quy định cụ thể Quy định cụ thể với từng mục

Nội dung chương trình Không quy định cụ thể Quy định cụ thể với từng nội dung

Tài liệu tham khảo
phục vụ giảng dạy Không quy định cụ thể Quy định cụ thể cho từng nội dung và

cả chương trình

Qua bảng 2 cho thấy: Chương trình mới xây
dựng, ngoài cấu trúc và phân phối thời gian được
kế thừa từ chương trình cũ, 7 mục còn lại gồm:
Vị trí môn học; Mục tiêu môn học (Mục tiêu
chung và mục tiêu cụ thể); Điều kiện tiên quyết;
Nội dung tóm tắt; Phân phối chương trình; Hình
thức kiểm tra, đánh giá; Nội dung chi tiết và tài
liệu tham khảo phục vụ giảng dạy đều được xây
dựng mới, chi tiết cho cả chương trình.

3.2. Thẩm định chương trình thông qua ý
kiến đánh giá chuyên gia

Sau khi đã xây dựng được dự thảo chương
trình, để tăng tính khách quan và độ tin cậy trong
việc xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu,
phòng chống đuối nước cho HSTH tỉnh Bắc
Ninh, đề tài tiến hành phỏng vấn xin ý kiến các
nhà khoa học và cán bộ quản lý, giáo viên Thể
dục, HLV có kinh nghiệm để thẩm định chương
trình dạy bơi ban đầu, phòng chống đuối nước
cho HSTH tỉnh Bắc Ninh mà đề tài đã xây dựng.

Đối tượng phỏng vấn gồm 18 người, trong đó:
GS, PGS.TS có 10 người, chiếm tỷ lệ 55,55%, 3
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cán bộ quản lý chiếm tỷ lệ 16,66%, 5 HLV, giáo
viên bơi có kinh nghiệm chiếm tỷ lệ 27,77%.

Các nội dung phỏng vấn: Mục tiêu chương
trình; Cấu trúc chương trình; Nội dung chương
trình; Phân phối chương trình; Phương thức,
phương pháp đào tạo của chương trình; Các điều

kiện đảm bảo thực hiện chương trình. 
Mỗi nội dung thẩm định được đánh giá theo

3 mức độ: Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành (C3);
Đạt yêu cầu, nhưng phải chỉnh sửa (C2); Không
đạt yêu cầu, phải xây dựng lại (C1). Kết quả
thẩm định được trình bày tại bảng 3.

Bảng 3. Kết quả phỏng vấn thẩm định chương trình dạy bơi ban đầu
phòng chống đuối nước cho HSTH tỉnh Bắc Ninh (n=18)

TT Nội dung thẩm định

Kết quả thẩm định

C1 C2 C3

mi % mi % mi %

1 Mục tiêu chương trình 0 0 3 16.66 15 83.33

2 Cấu trúc chương trình 1 5.55 4 22.22 13 72.22

3 Nội dung chương trình 1 5.55 4 22.22 13 72.22

4 Phân phối chương trình 1 5.55 6 33.33 11 61.11

5 Phương thức, phương pháp
đào tạo của chương trình 2 11.11 6 33.33 10 55.55

6 Các điều kiện đảm bảo thực
hiện chương trình 0 0 3 16.66 15 83.33

Kết quả thu được ở bảng 3 cho thấy:
Đa số các nội dung đều được đánh giá ở mức

“Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành”, chiếm tỷ lệ
từ 55,55% đến 83,33%. Mức “Không đạt yêu
cầu, phải xây dựng lại” chiếm tỷ lệ thấp, từ 0,00
đến 11,11%. Kết quả cho thấy, có sự nhất trí và
đánh giá cao giữa các chuyên gia về chương
trình mới được xây dựng.

Kết quả này cho phép chúng tôi khẳng định
chương trình được xây dựng bước đầu đảm bảo
tính khoa học, tính khả thi và có thể đưa vào ứng
dụng, kiểm định chất lượng, hiệu quả trong thực
tiễn dạy bơi phòng chống đuối nước cho HSTH
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

KEÁT LUAÄN
Nghiên cứu đã xây dựng mới chương trình

dạy bơi ban đầu, phòng chống đuối nước cho
HSTH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đảm bảo tính
khoa học, tính hiện đại và tính khả thi, đáp ứng
được nhu cầu công tác phổ cập bơi, phòng
chống đuối nước hiện nay.
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